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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 
(Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu)
Câu 1. Số gồm 5 chục nghìn, 4 nghìn, 7 trăm và 2 đơn vị viết là:
A. 54 702 		B. 54 7002		C. 54 720	           D. 50472
Câu 2. Số 3 958 làm tròn đến hàng nghìn ta được số: 
	          A. 3 900 
	          B.  3 950                         
	       C. 4 000                         
	        D. 3 000                          


Câu 3. Số 19 viết theo số La Mã là:
A. XVVI                     B. XIX                      C. XXI                    D. VVIX
Câu 4. Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn
A. 63 107 ;  65 400  ;    68 655  ;   63 420
B. 65 400 ;  63 107  ;    68 655  ;   63 420
C. 63 107 ;  63 420  ;    65 400  ;   68 655      
Câu 5. Bạn Hải Nam mang 2 tờ tiền có mệnh giá 10 000 đồng đi mua bút chì. Bạn mua hết 15 000. Bạn Hải Nam còn thừa ...….................đồng. Số cần điền vào chỗ chấm là:
	            A.10 000  
	            B. 5 000                          
	        C. 2 000                        
	      D. 1 000                        


Câu 6. Mai đi từ trường về lúc 9 giờ 15 phút. Mai về đến nhà lúc 9 giờ 30 phút. Thời gian Mai đi từ trường về nhà là:
          A. 30 phút                 B. 25 phút                  C. 20 phút                  D.15 phút
Câu 7. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 25m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta làm hàng rào xung quanh khu vườn đó. Tính độ dài hàng rào? 
                                            Đáp số: ……………………….
PHẦN II. TỰ LUẬN 
Câu 8. Đặt tính rồi tính.
	 26 307 + 18 125
……………………
……………………
……………………..
……………………..
	 67 251 – 34 342
…………………
…………………
…………………
…………………
	     3 148  x 2
…………..……
………..………
………..………
…………………
	     2 048 : 8 
………………
………………
………………
………………



Câu 9. Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a)  4 ngày = …...  giờ	                                 c) 9dm 3mm =………..… mm
b) 1 năm 3 tháng = …….. tháng	                       d) 2kg 500g = ……... g

Câu 10. Một nông trường có 2 520 cây chanh, số cây cam gấp 3 lần số cây chanh. Hỏi nông trường đó có tất cả bao nhiêu cây cam và cây chanh?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………
Câu 11. 
     a) Tính nhanh:     1 700 + 600 + 300 + 2 400   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b)Nam nghĩ ra một số. Nam lấy số đó cộng với số bé nhất có 4 chữ số khác nhau thì được 51 057. Hỏi số Nam nghĩ là số nào?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                            ...................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                       ......................................................................................................................................
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	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	A
	C
	B
	C
	B
	D
	150m

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1đ



Câu 8: (2 điểm)
HS đặt tính và tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm, trong đó đặt tính 0,2, tính đúng 0,3 đ.
44 432           32 909                    6 296                256
Câu 9 (1đ): Điền đúng mỗi phần cho 0,25 đ
a)  4 ngày = 96 giờ	                                 c) 9dm 3mm = 903 mm
b) 1 năm 3 tháng =  15  tháng	              d) 2kg 500g = 2500g
Câu 10: (2 điểm) 
Bài giải
Nông trường có số cây cam là: 2520 x 3 = 7560 (cây)   (0,75 điểm)
Nông trường đó có tất cả số cây cam và cây c+hanh là:
                     7560 + 2520 = 10 080 (cây)          (1 điểm)
                                                  Đáp số: 10 080 cây chanh và cây cam   (0,25 điểm)
Câu 11: (1 điểm)

	a)  1 700 + 600 + 300 + 2 400   

	b)Nam nghĩ ra một số. Nam lấy số đó cộng với số 
bé nhất có 4 chữ số khác nhau thì được 51057. Hỏi số Nam nghĩ là số nào?
	

	= (17 000 + 300) + (2 400 + 600)
(0,2đ)
	Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là: 1023
	0,2

	= 2 000 + 3 000  (0,2đ)

	Số Nam nghĩ là: 51 037 – 1023 = 50014
	0,2

	= 5 000 (0,1đ)

	Đáp số: 50014
	0,1



* Lưu ý: Bài làm đúng đến đâu cho điểm đến đó; Bài làm cách khác đúng vẫn cho đủ số điểm; 
Bài toán giải: Câu trả lời đúng, phép tính đúng, kết quả sai từ ½ số điểm của phần đó, câu trả lời sai không cho điểm.

